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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

ĐƠN VỊ: KHOA NGOẠI NGỮ 

 

ĐỀ THI, ĐÁP ÁN/RUBRIC VÀ THANG ĐIỂM 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 1, năm học 2024-2025 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Ngữ pháp nâng cao  

Mã học phần:  72ENGL30192 Số tin chỉ: 2 

Mã nhóm lớp học phần:  241_72ENGL30192_01 

Hình thức thi: Tự luận Thời gian làm bài:  60 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 

 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  
Hình thức 

đánh giá 

Trọng số 

CLO trong 

thành phần 

đánh giá 

(%) 

Câu hỏi 

thi số 

Điểm số 

tối đa 

Lấy dữ liệu đo 

lường mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO1 

Vận dụng chính 

xác các điểm ngữ 

pháp ngữ pháp 

nâng cao 

Tự luận 30% Câu 1 3 PI 2.1 

CLO2 

Sử dụng thành 

thạo, linh hoạt các 

điểm ngữ pháp 

nâng cao trong 

viết câu 

Tự luận  30% 
 

Câu 2 
3 PI 5.2 

CLO3 

Thiết lập kĩ năng 

so sánh đối chiếu 

các điểm ngữ 

pháp sử dụng 

trong viết học 

thuật 

Tự luận  40%   Câu 3 4 PI 6.2 

 

 

III. Nội dung câu hỏi thi 

Câu hỏi 1: Fill each blank with the suitable form of word in parentheses (3 điểm) 

 Part 1: Choose a correct word form 

a. Horse …… is one of the most dangerous sports in the world because horses are large 

and unpredictable. (rider/riding) 
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b. Due to their hardness, diamonds have a wide variety of …… uses. (industry / 

industrial) 

c. Public transport should be made more ……  to disabled people. (access)  

d. Almost all religions have a story that describes the ……  of the world. (creative) 

e. Walnuts are …… high in antioxidants. (extreme) 

f. High-tech fabrics could have …… applications in many areas. (use) 

 

Part 2: Choose a correct participal adjective  

g. High doses of vitamin D were associated with a(n) …… risk of falling. (increase) 

h. There are more than 7,000 …… languages in existence today. (live) 

i. Children learn spoken language by exposure, but …… language requires a explicit 

instruction. (write) 

j. According to many surveys, …… people have higher level of life satisfaction. 

(employ) 

k. recovery is in fact possible if the …… person receives proper medical treatment. 

(infect) 

l. Many people in ……  nations often cannot afford dental care. (develop) 

 

Câu hỏi 2: Combine these short sentences into ONE sentence. You can add new words 

or delete unnecessary words, but you MUST NOT omit any ideas.  (3 điểm) 

Part 1 

a. Researchers in England conducted a study on people.  

b. The people lived near more green space. 

c. The researchers found that the people have less mental distress. 

Part 2 

a. There was a study of more than 6,000 marine fossils from the Antarctic. 

b. The study found a sudden mass extinction event. 

c. It killed the dinosaurs. 

Part 3:  

a. Steve and David are professors of political science.  

b. They looked into two questions. 

c. What factors can influence a political decision? 

d. Are most political leaders more extroverted?  

Câu hỏi 3: Write a paragraph (at least 150 words) to discuss the impacts of tourism on 

local areas. (4 điểm) 

The paragraph must include the following grammar points  

_ A variety of connectors   

_ Reduced adjective clauses  

_ Noun clauses OR unreal conditional 

_ Adverb clauses OR reduced adverb clauses  
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ĐÁP ÁP VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang điểm Ghi chú 

I. Tự luận   

Câu 1  3.0  

Nội dung a. Riding  0.25  

Nội dung b. Industrial  0.25  

Nội dung c Accessible  0.25  

Nội dung d Creativity  0.25   

Nội dung e Extremely  0.25  

Nội dung f Useful 0.25  

Nội dung g Increased  0.25  

Nội dung h Living 0.25  

Nội dung i Written  0.25  

Nội dung j Employed  0.25  

Nội dung k Infected 0.25  

Nội dung l Developing  0.25  

Câu 2  

 

3.0  

Nội dung part 

1. 

Possible answer 

Researchers in England conducted a 

study on people living near more 

green space and found that they 

reported less mental distress. 

1  

Nội dung part 2 Possible answer 

A study of more than 6,000 marine 

fossils from the Antarctic shows that 

s a sudden mass extinction event 

killed the dinosaurs. 

1  

Nội dung part 3 Possible answer 

Steve and David, professors of 

political science, looked into what 

factors can influence a political 

decision and whether most political 

leaders are more extroverted. 

1  

Câu 3  

Đoạn văn được chấm theo tiêu chí đã 

công bố trong ĐCCT 

4.0  

 Điểm tổng 10.0  
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  TP. Hồ Chí Minh, ngày 16  tháng 10 năm 2024 

 

P. Trưởng bộ môn  Giảng viên ra đề 

 

 

 

 

 

ThS. Cao Thị Xuân Tú ThS. Trương Hồng Ngọc  

 

 

 


